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CHƯƠNG VI: KHÚC  XẠ  ÁNH  SÁNG


I. Phần trắc nghiệm
Câu 1. Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh là
A. n21 = n1/n2
B. n21 = n2/n1
C. n21 = n2 – n1
D. n12 = n1 – n2

Câu 2. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.                    B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.                 D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.
Câu 3 Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức
A. sini = n
B. sini = 1/n
C. tani = n
D. tani = 1/n

Câu 4. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì
A. tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường. 
B. tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.
C. tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n1.
D. một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị.
B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt đối nhỏ hơn đơn vị.
C. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n2 của môi trường 2 với chiết suất tuyệt đối n1 của môi trường 1.
D. Chiết suất tỉ đối của hai môi trường luôn lớn hơn đơn vị vì vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhất.

Câu 6. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng
A. luôn lớn hơn 1.
B. luôn nhỏ hơn 1.
C. luôn bằng 1.
D. luôn lớn hơn 0.

Câu 7. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng ánh sáng bị
A. giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
B. hắt lại môi trường cũ khi truiyền tới mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
C. thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
D. gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
Câu 8. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì tia khúc xạ và tia tới:
A. Nằm trong cùng mặt phẳng tới và tia khúc xạ ở bên kia pháp tuyến so với tia tới. 
B. Nằm cùng một phía so với pháp tuyến tại điểm tới.
C. Hợp với pháp tuyến tại điểm tới những góc bằng nhau. 
D. Nằm trên cùng một đường thẳng.
Câu 9. Một tia sáng chiếu từ không khí tới mặt chất lỏng cho tia khúc xạ vào chất lỏng. Người ta tăng góc tới lên gấp 2 lần thì góc khúc xạ của tia sáng đó:
A. tăng nhiều hay ít hơn 2 lần còn tuỳ thuộc vào chiết suất của chất lỏng đó lớn hay nhỏ
B. tăng gấp hơn 2 lần.
C. cũng tăng gấp 2 lần.
D. tăng ít hơn 2 lần.

Câu 10. Chiếu một tia sáng từ nước có chiết suất n = 4/3, tới mặt phân cách với không khí dưới góc tới i = 60. Khi đó
A. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 80.
B. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 60
C. không có tia khúc xạ truyền trong không khí.
D. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 4,50

Câu 11. Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 600, nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 450, nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 300. Hỏi nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới i = 600 thì góc khúc xạ gần giá trị nào nhất?
A. 380
B. 530
C. 480
D. 420
Câu 12. Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 4/3 sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5 với góc tới i = 30°. Góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới là

A. 2,80

B. 5,80

C. 3,80


D. 3,60


Câu 13. Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng, chiết suất n =
[image: image1.wmf]3

. Biết một phần sánh sáng bị phản xạ và một phần ánh sáng bị khúc xạ. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới của tia sáng là
A. 480
B. 600
C. 300
D. 450

Câu 14. Một chùm tia sáng đơn sắc song song có độ rộng 2,00 cm truyền từ không khí vào môi trường có chiết suất n = 
[image: image2.wmf]2

 với góc tới 450. Độ rộng của chùm tia khúc xạ là:
A. 3,25 cm
B. 3,20 cm
C. 2,00 cm
D. 2,45 cm

Câu 15. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tói 9° thì góc khúc xạ là 8°. Tính góc khúc xạ khi góc tới là 60°.
A. 
47,3°.


B. 50,4°

     C. 51,3°.


D. 58,7°.
Câu 16. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau, mặt khác góc tới là 30° thì chiết suất tỉ đối n21 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,58.


B. 0,71


    C. 1,7


D. 1,8

Câu 17. Cho hai môi trường trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Gọi v1, v2 là tốc độ ánh sáng trong hai môi trường. Chiết suất tỉ đối của môi trường hai đối với môi trường một là:

A. n21 = 
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Câu 18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
     A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.
     B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.
     C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ.
     D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường độ sáng của chùm sáng tới.

Câu 19.  Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. Tốc độ ánh sáng trong kim cương là: 

     A. 242 000km/s. 
B. 726 000km/s. 
C. 124 000km/s. 
D. 522 000km/s.
Câu 20. Tia sáng truyền chiết suất n đến mặt phân cách giữa môi trường đó với không khí với góc tới 300 .Biết một phần ánh sáng bị phản xạ và một phần ánh sáng bị khúc xạ. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Nếu góc tới là 450 thì góc khúc xạ có giá trị là:
A. 150

B. 300
C. 450
D. không có
Câu 21.  Một bể chứa nước có thành cao 80 cm và đáy phẳng dài 120 cm và độ cao mực nước trong bể là 60 cm, chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nước là:
A. 11,5 cm
B. 34,6 cm
C. 63,7 cm
D. 44,4 cm

Câu 22.  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

     A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới.
    B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang sang môi trường kém chết quang hơn.
    C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh.
    D. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang với môi trường chiết quang hơn.

Câu 23. Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là
A. gương phẳng.
B. gương cầu.                    C. cáp dẫn sáng trong nội soi.
D. thấu kính.
Câu 24. Khi đi ngoài trời nắng to, di chuyển trên đường mọi người thường nhìn thấy như có vũng nước, hoặc bóng của vật thể ở phía trước, nhưng đến gần không phải. Đây là hiện tượng :
A. Khúc xạ ánh sáng
B. phản xạ toàn phần
C. truyền thẳng ánh sáng
D. phản xạ ánh sáng.

Câu 25. Khi chiếu tia sáng đơn sắc từ nước ( n = 4/3) ra không khí với góc tới nào sau đây thì sẽ có hiện tượng phản xạ toàn phần.

A. i = 300
B. i = 600
C. i = 450
D. i = 00

Câu 26. Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là
A. i ≥ 62044’.
B. i < 62044’.
C. i < 41048’.
D. i < 48035’.

Câu 27. Khi ánh sáng đi từ nước (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là
A. igh = 41048’.
B. igh = 48035’.
C. igh = 62044’.
D. igh = 38026’.

Câu 28. Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới bằng
A. i < 490.
B. i > 420.
C. i > 490.
D. i > 430.

Câu 29. Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là
A. D = 70032’.
B. D = 450.
C. D = 25032’.
D. D = 12058’.

Câu 30. Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 600 thì góc khúc xạ r = 450. Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng truyền từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i phải thỏa mãn
A. i ≥35015’.
B. i ≥ 450.
C. i ≥ 41048’
D. i ≥ 54044’.

Câu 31. Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng. Tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau. Trong các điều kiện đó, giữa góc tới i và góc khúc xạ r có hệ thức liên hệ nào?
A. i = r + 900.
B. i = 1800 – r.
C. i + r = 900.
D. r = 1800 – 2i.

Câu 32. Tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 đến mặt phân cách với môi trường có chiết suất n2 với n1 > n2. Góc giới hạn igh để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách thỏa mãn 
A.
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Câu 33. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi chiếu tia sáng từ thủy tinh ra không khí và từ thủy tinh ra nước lầnlượt là: igh1 = 41,810 và igh2 = 62,730. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi chiếu tia sáng từ nước ra không khí là
A. 38,240
B. 48,590
C. 17,630
D. 59,340
Câu 34. Một cái đinh được cắm vuông góc vào tâm 0 một tấm gỗ hình tròn có bán kính R = 5,6 cm. Tấm gỗ được thả nổi trên mặt thoáng của một chậu nước. Đầu A của đinh ở trong nước. Cho chiết suất của nước là n = 4/3. Để mắt không còn nhìn thấy đầu A của đinh thì khoảng cách OA lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 6,5 cm.


B. 4,9 cm.

       C. 4,4 cm.


D. 5,6 cm.

Câu 35. Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 1,7. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ hợp với nhau một góc 1000 thì góc tới gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 520


           B. 530


      C. 720


D. 510
II. PHẦN TỰ LUẬN:
1. Phần dành chung cho các lớp:
Bài 1: Một tia sáng đi từ không khí vào nước có chiết suất n =4/3 dưới góc tới i = 300.

a) Tính góc khúc xạ
b) Tính góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới.

Bài 2: Một cây gậy cắm thẳng đứng xuống đáy hồ phẳng, sâu 1,5 m. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước là 0,5m. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với mặt nước một góc 300. Chiết suất của nước là n = 4/3. Tính chiều dài bóng cây gậy trên mặt nước và dưới đáy hồ?

Bài 3: [image: image14.wmf]a

Một cái máng nước sâu 30 cm, rộng 40cm có hai thành bên thẳng đứng. Đúng lúc máng cạn nước, bóng râm của thành A kéo đến thành B đối diện. Người ta đổ nước vào máng đến một độ cao h thì bóng của thành A giảm 7cm so với trước. Chiết suất của nước là n=4/3. Hãy tính h, vẽ tia sáng giới hạn của bóng?

Bài 4: Một đĩa gỗ bán kính R = 5cm nổi trên mặt nước. Tâm đĩa có cắm một cây kim thẳng đứng. Dù mắt đặt ở đâu trên mặt thoáng của nước cũng không nhìn thấy cây kim. Chiết suất của nước là n = 4/3. Tính chiều dài tối đa của cây kim?

2. Phần dành riêng cho A1, A2

Bài 5: Một người ngồi trên bờ hồ nhúng chân vào nước trong suốt. Biết chiết suất của nước là n = 4/3.

a) Khoảng cách thực từ bàn chân người đó đến mặt nước là 36 cm. Hỏi mắt người đó cảm thấy bàn chân cách mặt nước bao nhiêu?

b) Người này cao 1m68, nhìn thấy một hòn sỏi dưới đáy hồ dường như cách mặt nước 1,5 m. Hỏi nếu đứng dưới hồ thì người ấy có bị ngập đầu không?

Bài 6: [image: image15.wmf]a

Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất n1 = 1,5, phần võ bọc có chiết suất n =
[image: image11.wmf]2

. Chùm tia tới hội tụ ở mặt trước của sợi với góc 
[image: image12.wmf]2
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 như hình vẽ. Xác định 
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 để các tia sáng của chùm truyền được đi trong ống?
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